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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÀO TẠO TỪ XA KHÓA VI
KỲ THI: CUỐI KỲ - HỌC KỲ 6; MÔN: HÁN CỔ 6

MÃ MÔN: CHIN106; MÃ LỚP: 206.TX.CHIN106.1.1
GIẢNG VIÊN: NS.TS.TN. NGUYỆN LIÊN

THỜI GIAN THI: NGÀY 04/09/2022 TỪ 13h00 - 14h30; PHÒNG THI: GĐ. D (Tầng 3)

STT MSV THẾ DANH PHÁP DANH Ký tên Điểm Ghi chú

1 0620000434 Ngô Thị Thanh Thúy Ngọc Sen

2 0620000435 Nguyễn Thị Minh Thùy TN. Viên Phước

3 0620000441 Hồ Lệ Thủy TN. Nguyên Tịnh

4 0620000444 Nguyễn Thị Ngọc Tiên TN. Uyển Châu

5 0620000449 Đặng Quốc Tiền T. An Phong

6 0620000458 Trần Thị Phương Toàn Hạnh Tuệ

7 0620000460 Nguyễn Thị Ngọc Trâm TN. Thánh Ngọc

8 0620000466 Châu Nguyễn Thị Huyền Trân TN. Quảng Thanh

9 0620000467 Võ Thị Mỹ Trang TN. Hải Minh

10 0620000470 Phùng Thị Đoan Trang Diệu Minh

11 0620000473 Hồ Minh Trí Minh Huệ

12 0620000474 Đoàn Lê Minh Trí Đức Hòa

13 0620000478 Nguyễn Thị Tuyết Trinh TN. Phước Hòa

14 0620000481 Chung Mỹ Trinh TN. Nhuận Nghiêm

15 0620000489 Lê Thành Trung T. Giác Minh

16 0620000495 Võ Thị Cẩm Tú Thanh Tân

17 0620000496 Nguyễn Thị Cẩm Tú TN. Nhuận Hương

18 0620000499 Lê Thanh Tú T. An Thạnh

19 0620000500 Từ Minh Tuấn Chánh Tín Trung

20 0620000508 Trần Thanh Tuấn Minh Đạt

21 0620000511 Trần Ngọc Tươi Hoa Đức

22 0620000512 Nguyễn Thị Lam Tuyền Hoa Đức

23 0620000513 Nguyễn Ánh Tuyết Hoa Đức

24 0620000517 Hồ Văn Tý T. Quảng Thiện

25 0620000522 Trương Tú Uyên TN. Ấn Huệ

26 0620000527 Lê Thị Vân TN. Đức Phúc

27 0620000529 Trương Thị Ngọc Vân Diệu Hải

28 0620000531 Đặng Thị Thúy Vân TN. Diệu Hiển
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29 0620000534 Nguyễn Tường Vân Nhựt Vân

30 0620000539 Hà Đăng Văn Huệ Văn

31 0620000542 Nguyễn Thị Vẹn TN. Vạn Tròn

32 0620000543 Kiều Công Ti Vi

33 0620000550 Vũ Trường Vĩnh T. Minh Hòa

34 0620000556 Nguyễn Thị Xuân TN. Diệu Thiện

35 0620000558 Nguyễn Lê Thị Thanh Xuân TN. Linh Điệp

36 0620000561 Đặng Kim Yến TN. Giác Hạnh Đức

37 0620000563 Nguyễn Thị Anh Thy Bảo Quang

38 0620000564 Nguyễn Hữu Ngọc Thiện Châu

39 0620000569 Phan Thị Mỏng TN. Huệ Phúc

40 2220000034 Phan Thị Bích Thùy TN. Trung Thiện

Tổng số bài: .......................

Giám thị 1 Giám thị 2 Thư kí Giảng viên


